
     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO CẤP ĐỘ QUỐC TẾ  ĐÀO 

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ CHLB ĐỨC 

MÔN THI: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP

Ngày thi :  Chiều 19/10/2024

Phòng thi: Phòng hội thảo

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Số tờ Ký tên

1 LT001 Trần Đức Bình Nam 03/09/1996 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

2 LT002 Đoàn Văn Cường Nam 26/04/1999 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

3 LT003 Nguyễn Quốc Cường Nam 22/10/2001 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

4 LT004 Phạm Hữu Hải Dương Nam 29/11/1999 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

5 LT005 Nguyễn Thanh Đồng Nam 22/12/2001 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

6 LT006 Ngô Nhơn Hạo Nam 06/01/2000 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

7 LT007 Trần Công Hậu Nam 10/02/2001 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

8 LT008 Phạm Tấn Hoài Nam 13/10/2001 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

9 LT009 Phan Công Kỳ Nam 11/08/2000 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

10 LT010 Huỳnh Văn Khoa Nam 25/03/2001 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

11 LT011 Hà Xuân Nam Nam 03/09/2001 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

12 LT012 Nguyễn Kim Ngọc Nam 09/02/1999 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

13 LT013 Bùi Văn Nguyên Nam 20/11/2001 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

14 LT014 Lê Hữu Nhân Nam 11/08/1998 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

15 LT015 Lê Tấn Phú Nam 14/10/2000 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

16 LT016 Nguyễn Xuân Phú Nam 03/10/1999 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

17 LT017 Dương Thành Quang Nam 11/02/2001 Phú Yên COT01CĐ4Đ

18 LT018 Nguyễn Đắc Sơn Nam 01/03/2000 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

19 LT019 Trần Ngọc Sơn Nam 09/06/2001 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

20 LT020 Trần Ngọc Thế Tài Nam 22/05/2001 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

21 LT021 Đỗ Minh Tính Nam 19/12/2001 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

22 LT022 Nguyễn Bá Toàn Nam 06/06/2001 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

23 LT023 Lê Đình Tuấn Thành Nam 05/09/2001 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

24 LT024 Nguyễn Tấn Thiện Nam 16/05/2001 Đăk lăk COT01CĐ4Đ

25 LT025 Đỗ Thọ Nam 05/02/2001 Quảng Ngãi ĐCN01CĐ4Đ

26 LT026 Nguyễn Huỳnh Quốc Thông Nam 15/03/1995 Khánh Hòa ĐCN01CĐ4Đ

27 LT027 Đoàn Quang Thuận Nam 09/05/2001 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

28 LT028 Cao Thanh Thủy Nam 29/09/2001 Đăk lăk COT01CĐ4Đ

29 LT029 Bùi Văn Trung Nam 17/12/2001 Khánh Hòa COT01CĐ4Đ

30 LT030 Ngô Quốc Việt Nam 09/09/2001 Thanh Hóa COT01CĐ4Đ

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 30 SV

_ Số SV có mặt :………………

_ Số SV vắng mặt :………………
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